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I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài làm sáng tạo. 


- Tổng toàn bài thi 20 điểm, lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn điểm.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4đ)
	* Khái niệm Cách mạng tư sản:

- Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm đánh đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản.
* Nói cuộc Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản vì:
- Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lực lượng lãnh đạo: giai cấp quý tộc tư sản hóa.

- Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

=> Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.
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(4đ)
	Phân tích nguyên nhân, kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1946)
* Nguyên nhân:

- Những mâu thuẫn thị trường, thuộc địa tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm gay gắt thêm mâu thuẫn đó.

- Chính sách thù địch chống Liên Xô càng thúc đẩy các nước đế quốc phát động chiến tranh xâm lược nhằm xóa bỏ nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

- Các nước Anh, Pháp, Mĩ lại thực hiện đường lối  nhân nhượng thỏa hiệp với các nước phát xít làm cho các nước này chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

- Nhưng với tính toán của mình Đức đã tấn công các nước Châu Âu trước khi tấn công Liên Xô. Sau khi tấn công Áo, Tiệp Khắc, ngày 01/9/1939 Đức đã tấn công Ba Lan dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
* Kết cục:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phát xít Đức, I-ta-Ii-a, Nhật Bản.  
- Hậu quả: khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật thiệt hại vật chất gấp 10 lần Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc Chiến tranh 1000 năm trước đó cộng lại.
- Chiến tranh kết thúc dẫn đến sự thay đổi căn bản tình hình thế giới: Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á; làm thay đổi thế và lực trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa; tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

Suy nghĩ về các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay: 

HS trình bày quan điểm cá nhân và có lập luận hợp lí thì vẫn được điểm. Gợi ý:

- Trong những năm gần đây, nhiều cuộc xung đột xảy ra đó là sự tranh chấp giữa một số quốc gia và xung đột dân tộc, tôn giáo sắc tộc. Ví dụ: (HS liệt kê một số ví dụ điển hình: xung đột Nga và Ucraina, vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên, tranh chấp Biển Đông...)

- Khi chiến tranh xảy ra toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả khôn lường, cả những nước thắng trận và bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giới. Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, không để nó xảy ra, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại.....  
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(4,5đ)
	a) Nhận định về ý kiến: “Việc để nước ta rơi vào tay Thực dân Pháp là trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn”:
Có thể nói việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp là trách nhiệm của triều đình Nguyễn, tuy nhiên trách nhiệm này không hoàn toàn:
- Trách nhiệm của triều Nguyễn:

+ Tư tưởng chủ hòa, liên tục nhượng bộ giặc.

+ Không đoàn kết toàn dân đánh giặc.

+ Kêu gọi nhân dân không đánh Pháp.

+ Bỏ qua nhiều thời cơ tiêu diệt giặc.

- Trách nhiệm này không hoàn toàn vì:

+ Tuy nhà Nguyễn tư tưởng cầu hòa, hàng giặc, đó là về sau cuộc chiến, thời điểm đầu nhà Nguyễn đã chủ động chặn đánh giặc tại Đà Nẵng.
+ Cuộc chiến đấu của nhân dân ta với giặc Pháp là cuộc chiến đấu không cân sức, Pháp có sự tiến bộ vượt trội về vũ khí, khí tài quân sự, trình độ phát triển cao hơn so với nước ta thời điểm đó.
b) Từ việc triều đình nhà Nguyễn kí kết các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp, rút ra bài học gì trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc hiện nay: 
HS trình bày quan điểm cá nhân và có lập luận hợp lí thì vẫn được điểm. Gợi ý:
- Cần có lòng yêu nước, yêu quê hương.

- Rèn luyện lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất.

- Đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, tư duy.

- Kiên định trước mọi âm mưu của kẻ thù.

- Kiên quyết bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, tấc đất non sông.
- Yêu chuộng hòa bình.
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(4,5đ)
	a) Bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

Giai cấp, tầng lớp

Thái độ đối với độc lập dân tộc

Địa chủ phong kiến

- Làm tay sai cho Pháp

- Địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước
Giai cấp công nhân
Có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ
Tầng lớp tư sản
Chưa hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc.
Tầng lớp tiểu tư sản

Tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nước.
Giai cấp nông dân
Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh.
b) Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đối với độc lập dân tộc của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam là: 
- Cuộc khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam khiến cho sự phân hoá giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc.
- Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này có những nhận thức ở mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột.
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(3đ)


	a) Những điều kiện lịch sử làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913): 
	

	
	-  Cuối thế kỉ XIX kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
- Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.
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	b) Từ sự phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ở giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1908, chỉ ra những nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của Hoàng Hoa Thám: 
	

	
	- Tập trung vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu chống thực dân Pháp.

- Sách lược khôn khéo, vừa đánh vừa thương lượng, giảng hòa với Pháp. 

- Nhờ cách đánh này nghĩa quân Yên Thế đã tạo ra những khoảng thời gian hòa bình cần thiết để tích trữ lương thảo... để củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới…
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